
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=5/1 18=6/2 19=9/3 20=12/4

TỔNG SỐ 125.072 8.296 116.776 4.26 118.614 8.065 0 0 110.545 4.26 4.26 1.390 2.891 94.84 97.22 94.66 100.00

1 Phường 1 10.432 10.432 11.357 11.357 448 144 108.87 108.87

2 Phường 2 15.005 15.005 13.275 13.275 97 307 88.47 88.47

3 Phường Khánh Hòa 11.763 1.940 9.823 11.021 1.866 9.155 189 269 93.69 96.19 93.20

4 Phường Vĩnh Phước 14.089 14.089 12.849 12.849 46 557 91.20 91.20

5 Xã Lai Hòa 14.294 1.111 13.183 12.943 1.083 11.860 125 663 90.55 97.48 89.96

6 Xã Vĩnh Tân 13.008 63 12.945 12.504 62 12.442 52 337 96.12 98.40 96.11

7 Xã Vĩnh Hiệp 8.967 61 8.906 8.614 60 8.554 153 133 96.06 98.36 96.05

8 Xã Hòa Đông 9.939 671 9.268 9.582 670 8.912 120 269 96.41 0.00 96.16

9 Xã Lạc Hòa 13.113 2.731 10.382 4.26 12.777 2.669 10.104 4.26 4.26 145 168 97.44 0.00 97.32 100.00

10 Xã Vĩnh Hải 14.461 1.719 12.742 13.692 1.655 12.037 15 43 94.69 96.28 94.47

Phụ lục 08
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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị

Dự toán (2) Quyết toán So sánh (%)
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